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DEPOSIT INTEREST RATE SCHEDULE IN VND FOR INDIVIDUAL CUSTOMER 

The interest rate schedule is applied for the entire SHB system (%/year) 

 

1. Interest rate schedule of Huge Benefit savings (Tiet kiem Dai loi) product (Applicable from Oct 26, 

2022) 

Term 13 months 18 months 

Interest rate 8.40 8.60 

 

2. Interest rate schedule of interest step-up savings and term deposit (Applicable from Mar 8, 2023) 

 

 

3. Interest rate schedule of Online savings, Flexible online savings, Automatic Savings (Applicable 

from Mar 07, 2023) 

 

 

4. Interest rate schedule of Smart savings (Applicable from Oct 26, 2022) 

Term 12 months 13 months 18 months 24 months >=36 months 

Post-paid   7.60    7.70    8.10    8.20    8.30  

Monthly   7.11    7.20    7.64    7.75    7.88  

 

  

Term 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 18M 24M 36M

Interes

t rate
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

    Kỳ 

hạn   

Kỳ 

Hạn 

mức 

tiền

< 1T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 13T 18T 24T >=36T

< 2 tỷ 1.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  7.00  7.00  7.00  7.10  7.20  7.30  7.50  7.60  7.80  7.90  8.00  

 >= 2 

tỷ  
1.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  7.10  7.10  7.10  7.20  7.30  7.40  7.60  7.70  7.90  8.00  8.10  

Trả 

lãi 

trước

5.97  5.94  5.91  5.88  5.85  6.77  6.73  6.69  6.74  6.79  6.84  6.98  7.02  6.97  6.79  6.35  

Hàng 

tháng
5.99  5.97  5.96  5.94  6.89  6.87  6.85  6.93  7.00  7.07  7.24  7.32  7.53  7.60  7.69  

Hàng 

quý
6.93  6.97  7.28  7.58  7.66  7.75  

Cuối 

kỳ
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5. Interest rate schedule of Normal savings (Applicable from Feb 14, 2023) 

Term 3M 6M 9M 12M 13M 18M 24M 36M 

Interest rate   5.80    6.70    6.90    7.40    7.40    7.50    7.60    7.60  

 

6. Interest rate schedule of Deposit certificate phase 1 – 2021 (Applicable from Feb 14, 2023) 

Term 06 years 08 years 

Interest rate   9.30    9.50  

 

7. Interest rate schedule of "Love for your child" (Tinh yeu cho con) product (Applicable from Oct 26, 

2022) 

Term 6 months 1 year From 2 years to 20 years 

Interest rate 6.00 6.00 6.00 

 

8. Interest rate schedule of Installment savings (Applicable from Mar 8, 2023) 

 

 

9. Current account: 0.50%/year (Applicable from Nov 17, 2022) 

 

< 1 

tuần

01 

tuần

02 

tuần

03 

tuần
1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T

>=13

T đến 

<18T

>=18T 

đến 

<24T

>=24

T 

đến 

<36T

>=36

T  

đến 

60T

> 60T

<7 

ngày

từ 7 

đến 

13 

ngày

từ 14 

đến 

20  

ngày

từ 21 

đến 

29 

ngày

từ 30 

đến 

59 

ngày

từ 60 

đến 

89 

ngày

từ 90 

đến 

119 

ngày

từ 

120 

đến 

149 

ngày

từ 

150 

đến 

179 

ngày

từ 

180 

đến 

209 

ngày

từ 

210 

đến 

239 

ngày

từ 

240 

đến 

269 

ngày

từ 

270 

đến 

299 

ngày

từ 

300 

đến 

329 

ngày

từ 

330 

đến 

364 

ngày

từ 

365 

đến 

394 

ngày

từ 

395 

đến 

544 

ngày

từ 545 

đến 

729 

ngày

từ 

730 

đến 

1094 

ngày

từ 

1095 

đến 

1826 

ngày

> 

1827 

ngày

VND 0.50 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.10 7.20 7.30 7.50 7.60 7.80 7.90 8.00 8.00

USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kỳ hạn (thời 

gian duy trì 

khoản tiền 

gửi)

Số ngày

Lãi 

suất


